                     ĐƠN VỊ:                                               







                                               Mẫu 1-GTQH
PHIẾU TÍN NHIỆM GIỚI THIỆU

                                                                          QUY HOẠCH CHỨC DANH:  …….
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán
	Dân tộc
	Tham gia CM
	Vào Đảng
	Trình độ

(Ghi theo văn bằng tốt nghiệp)
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
	Kết quả phân loại 
cán bộ
	Kết quả phân loại đảng viên
	Kỷ luật 2014- 2015 (nếu có)
	Giới thiệu 
quy hoạch cán bộ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Dự bị
	Chính thức
	Học vấn
	Chuyên môn
	Chính trị
	
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2014
	Năm 2015
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
· Nếu đồng ý thì đánh chéo (X) vào cột số 19

· Nếu không đồng ý thì đánh chéo (X) vào cột số 20

· Trình độ chuyên môn (Cột số 11): Ghi rõ tốt nghiệp ngành gì? Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức,…

· Kết quả phân loại nhận xét, đánh giá cán bộ và phân loại đảng viên: Ghi theo kết quả phân loại hàng năm (ví dụ:HTXS hoặc HTTNV,…)
· Kỷ luật: Từ năm 2014-2015 nếu bị hình thức kỷ luật gì thì ghi rõ (ví dụ: Cảnh cáo, hoặc khiển trách,…).

· Phiếu tín nhiệm được đóng dấu ở góc phía trên bên trái (dấu của cấp ủy hoặc dấu cơ quan, đơn vị).

                    SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                            ĐƠN VỊ:………………                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
                                                                                                                                                                                                                Mẫu 4-DSQHCBSN

DANH SÁCH CÁN BỘ QUY HOẠCH CHỨC DANH  

TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020-2025

	TT
	Họ tên và chức danh quy hoạch
	Năm sinh
	Quê quán
	Dân tộc
	Tham gia CM
	Vào đảng
	Trình độ

(Ghi theo văn bằng đã tốt nghiệp)
	Chức vụ đơn vị công tác hiện nay
	Kết quả phân loại cán bộ
	Kết quả phân loại đảng viên
	Kỷ luật 2014-2015
(nếu có)
	Kết quả lấy phiếu giới thiệu quy hoạch

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Dự bị
	Chính thức
	Học vấn
	Chuyên môn
	Chính trị
	
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2014
	Năm 2015
	
	Đồng ý
	Tỷ lệ %
	Không đồng ý
	Tỷ lệ %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	I. TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                        NGƯỜI LẬP DANH SÁCH                                                                                                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


                                                                                                                                                                                      (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:                                                                                                                                                                                          
- Khi lập danh sách cán bộ quy hoạch các chức danh thì ghi cán bộ đương nhiệm giới thiệu lại trước, 
cán bộ dự nguồn sau.

- Cột số 11,12: Trình độ chuyên môn (ghi rõ tốt nghiệp ngành gì, theo văn bằng đào tạo?). Hình thức đào tạo: chính quy, tại chức
                                                     SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                     Đơn vị: …………..                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                                                                                                                                     Mẫu 4.1-BCQHCBSN
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUY HOẠCH 

CÁC PHÒNG VÀ ĐƠN VỊ THUỘC SỞ GIAI ĐOẠN 2020-2025
	TT
	Chức danh
	Phân tích chất lượng

	
	
	Tổng số
	Nữ
	Dân tộc
	Đảng viên
	Học vấn
	Chuyên môn


	Chính trị
	Độ tuổi

	
	
	
	
	
	
	Cấp 2
	Cấp 3
	Sơ cấp; chưa qua đào tạo
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ
	Sơ cấp; chưa qua đào tạo
	Trung cấp
	Cao cấp
	Cử nhân
	Dưới 40
	Tỷ lệ %
	Từ 40 - 50
	Tỷ lệ %
	Trên 50
	Tỷ lệ %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	I. TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	II. PHÓ PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                          Thừa Thiên Huế, ngày      tháng      năm 2016
                                  NGƯỜI LẬP DANH SÁCH                                                                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                                                                                                                                         (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Mẫu này các đơn vị tổng hợp,báo cáo cho Sở

 (kèm theo Mẫu 4-DSQHCBSN)

                          SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                ĐƠN VỊ:………………                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
                                                                                                                                                                                                            Mẫu 4.2-DSĐTCBSN

                   DANH SÁCH CÁN BỘ QUY HOẠCH CẦN ĐÀO TẠO TỪ NĂM 2020-2025

	TT
	Họ và tên 

(xếp theo từng phòng, ban)
	Năm sinh
	Dân tộc
	Vào đảng
	Trình độ hiện nay


	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
	Dự nguồn chức danh
	Yêu cầu đào tạo năm 20…

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Dự bị
	Chính thức
	Học vấn
	Chuyên môn
	Chính trị
	
	
	Bồi dưỡng
	Chuyên môn
	Chính trị

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế
	Bồi dưỡng khác
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ
	Cao cấp
	Cử nhân

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   NGƯỜI LẬP DANH SÁCH                                                                                                                               THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


                                                                                                                                                                                (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:       
- Mỗi năm lập 01 danh sách.

- Cột 13 yêu cầu ghi rõ nhu cầu đào tạo ngoại ngữ gì. Ví dụ: Anh văn, Pháp….

- Cột số 15, 16 yêu cầu ghi rõ chuyên ngành cần đào tạo.

- Cột số 9: Trình độ chuyên môn (ghi rõ tốt nghiệp ngành gì?). Hình thức đào tao: chính quy, tại chức,…
                                         SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                           Đơn vị: …………..                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                                                                                                                                        Mẫu 4.3-BCĐT
BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LIỆU YÊU CẦU ĐÀO TẠO TỪ NĂM 2020-2025

	NĂM
	TỔNG SỐ LƯỢT 

CÁN BỘ ĐÀO TẠO
	YÊU CẦU ĐÀO TẠO



	
	
	BỒI DƯỠNG
	CHUYÊN MÔN
	LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ



	
	
	Ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế
	Bồi dưỡng khác
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ
	Cao cấp
	Cử nhân

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2020
	
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	
	
	
	

	2023
	
	
	
	
	
	
	

	2024
	
	
	
	
	
	
	

	2025
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                             Thừa Thiên Huế, ngày      tháng      năm 2016
                                    NGƯỜI LẬP DANH SÁCH                                                                                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                                                                                                                                            (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cột số 3,4.5,6,7,8: số lượng cán bộ được cử đi học tính theo từng năm

(không tính theo lũy kế). VD: Học đại học thời gian 05 năm, chỉ tính 

năm có thông báo nhập học.

- Cột 2 = cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8.
